
HỌC KỲ: I

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Kiểm thử và 

đảm bảo chất  
lượng phần mềm

6-9 Lập trình mobi 1 6-10

Kiểm thử và 

đảm bảo chất  
lượng phần mềm

6-9 Lập trình mobi 1 6-10

Kiểm thử và 

đảm bảo chất  
lượng phần mềm

6-9

Cô Thúy 401D Thầy Thanh
Phòng máy  

nhà A
Cô Thúy 401D Thầy Thanh

Phòng máy  

nhà A
Cô Thúy 401D

Kiểm định công 

trình
1-5

Kiểm định công 

trình
1-5

Thầy Bá Anh 404D Thầy Bá Anh 404D

Thiết kế nhà dân 

dụng và CN
6-10

Thiết kế nhà dân 

dụng và CN
6-10

Thầy Nam 404D Thầy Nam 404D

Kiểm tra và sửa 

chữa PAN ô 

tô(40 tiết)
6-10

SC&BD hệ 
thống phun xăng 

điện tử(80 tiết)
6-10

SC&BD hệ 
thống phun xăng 

điện tử(80 tiết)
6-10

Thi kết thúc 

môn Kiểm tra và 

sửa chữa PAN ô 

tô(40 tiết)

6-10

SC&BD hệ 
thống phun xăng 

điện tử(80 tiết)
6-10

Thầy Thi
Phòng thực 

hành 01
Thầy Uy

Phòng thực 

hành 01
Thầy Uy

Phòng thực 

hành 01
Thầy Thi

Phòng thực 

hành 02
Thầy Uy

Phòng thực 

hành 01

CNXD01-K10
CNKT01-K10

Sáng

Chiều

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I (2019-2020)
( Tuần 12/08/2019)

HỆ: CĐ, LTCĐ

Tên lớp
quản lý

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

CNTT01-K10

Sáng

Chiều

CNOT01-K10

Sáng

Chiều

Trang 1



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp
quản lý

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Chẩn đoán ô 

tô(30 tiết)
1-5

Kiểm tra và sửa 

chữa PAN ô 

tô(40 tiết)
1-5

SC&BD hộp số 
tự động(40 tiết)

1-5

Thi kết thúc 

môn Chẩn đoán 

ô tô(30 tiết)
1-5

Thi kết thúc 

môn Kiểm tra và 

sửa chữa PAN ô 

tô(40 tiết)

1-5

Thầy Chất
Phòng thực 

hành 02
Thầy Thi

Phòng thực 

hành 02
Thầy Trường

Lô A36, Đức 

Diễn, Bắc 

Từ Liêm

Thầy Chất
Phòng thực 

hành 02
Thầy Thi

Phòng thực 

hành 02

Tiết Từ Đến Tiết Từ Đến
1 7h30 8h15 6 13h00 13h45

2 8h20 9h05 7 13h50 14h35

3 9h10 9h55 8 14h40 15h25

4 10h05 10h50 9 15h35 16h20

5 10h55 11h40 10 16h25 17h10

ACNOT-K10

Sáng

Chiều

Trang 2


